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TỔNG CỘNG 13.394.318

I VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2.808.191

I.1 Ngành/lĩnh vực: Quốc phòng 99.000

1
Xây dựng, cải tạo, nâng cấp hoàn thiện doanh trại 

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Na Sang
C

xã Na Sang, 

tỉnh Điện Biên

Xây dựng 900m2,  Sửa chữa 

3.115m2 nhà; hạ tầng kỹ thuật
20.000 Vốn cân đối NSĐP

Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh

2
Hoàn thiện Đài Quan sát Phòng không trực SSCĐ 

Bộ CHQS tỉnh
C

phường Điện 

Biên Phủ

tỉnh Điện Biên

XD 200 m2 nhà, hạ tầng kỹ 

thuật
15.000 Vốn cân đối NSĐP

Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh

3
Cải tạo, nâng cấp doanh trại khối trực thuộc trực 

SSCĐ Bộ CHQS tỉnh
C

phường Điện 

Biên Phủ

tỉnh Điện Biên

SC 1.400 m2 nhà, ha tầng kỹ 

thuật
9.000 Vốn cân đối NSĐP

Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh

4 Hoàn thiện doanh trại e741, Bộ CHQS tỉnh C

phường Điện 

Biên Phủ

tỉnh Điện Biên

XD 200m2 nhà, hạ tầng kỹ 

thuật
15.000 Vốn cân đối NSĐP

Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh

5
Nhà ở, làm việc chỉ huy và hạng mục phụ trợ cơ 

quan Bộ CHQS tỉnh
C

phường Điện 

Biên Phủ

tỉnh Điện Biên

XD 1.650 m2 nhà; 500m2 nhà 

xe; 10.000m2 hạ tầng
20.000 Vốn cân đối NSĐP

Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh

6
Hạng mục phụ trợ doanh trại dBB1, e741, Bộ 

CHQS tỉnh
C

Xã Thanh An, 

tỉnh Điện Biên

XD 2.450 m2 nhà; kè BTCT; 

kè đá; 500m2 hạ tầng sân 

đường, tường rào

20.000 Vốn cân đối NSĐP
Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh

I.2 Ngành/lĩnh vực: An ninh, trật tự, an toàn xã hội 66.900

7

Sửa chữa 09 Công an xã tiếp nhận từ Đồn Công an 

cũ (Mường Toong, Quảng Lâm, Pa Ham, Mường 

Luân, Chà Cang, Mùn Chung, Nà Tấu, Búng Lao, 

Tủa Thàng)

C
Đáp ứng làm việc, ở cho tối 

thiểu 30 CBCS
13.500 Vốn cân đối NSĐP Công an tỉnh

8

Sửa chữa Trụ sở các Công an xã và xây dựng Nhà 

lắp ghép phục vụ nhu cầu ở CBCS Công an các xã 

thuộc Công an tỉnh Điện Biên để đáp ứng nhu cầu 

trước mắt

C
Đáp ứng làm việc, ở cho tối 

thiểu 30 CBCS
13.900 Vốn cân đối NSĐP Công an tỉnh

9
Xây dựng, cải tạo và sửa chữa Trụ sở làm việc, tháp 

tập 5 tầng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
C 7.000 Vốn cân đối NSĐP Công an tỉnh

10
Xây dựng, cải tạo và sửa chữa Đội Cảnh sát PCCC 

và CNCH khu vực Tuần Giáo
C 2.500 Vốn cân đối NSĐP Công an tỉnh

Nguồn vốn

Đơn vị đề xuất giao 

thực hiện lập Báo 

cáo ĐXCTĐT

Dự kiến Kế 

hoạch 5 năm 

giai đoạn 2026-

2030*

Biểu số 03

ĐỀ XUẤT TIẾP TỤC GIAO NHIỆM VỤ LẬP BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN KHỞI CÔNG MỚI TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030

(Kèm theo Báo cáo số 129-BC/ĐU ngày 27/01/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Danh mục dự án
Nhóm 

dự án
Địa điểm XD Năng lực thiết kế Đơn vị phối hợp Ghi chú



Nguồn vốn

Đơn vị đề xuất giao 

thực hiện lập Báo 

cáo ĐXCTĐT

Dự kiến Kế 

hoạch 5 năm 

giai đoạn 2026-

2030*

STT Danh mục dự án
Nhóm 

dự án
Địa điểm XD Năng lực thiết kế Đơn vị phối hợp Ghi chú

11
Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Công an phường Điện 

Biên Phủ
C 30.000 Vốn cân đối NSĐP Công an tỉnh

I.3
Ngành/lĩnh vực: Giáo dục đào tạo - GD nghề 

nghiệp
133.811

12

 Cải tạo, sửa chữa nhà thực hành, Khu ký túc xá cho 

sinh viên Lào và hạng mục phụ trợ Trường Cao 

đẳng Điện Biên 

C 12.500 Vốn cân đối NSĐP

Ban QLDA các công 

trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh

Trường Cao đẳng Điện 

Biên

13
Xây dựng nhà nội trú học sinh, sinh viên và hạng 

mục phụ trợ trường Cao đẳng Điện Biên
C TP ĐBP 29.000 Vốn cân đối NSĐP

Ban QLDA các công 

trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh

Trường Cao đẳng Điện 

Biên

14
Mở rộng, nâng cấp trường mầm non số 1, mầm non 

số 2 xã Thanh An, tỉnh Điện Biên
30.000 Vốn cân đối NSĐP

Ban QLDA các công 

trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh

UBND xã Thanh An

15

 Xây dựng bổ sung nhà lớp học số 3 và xưởng thực 

hành kỹ thuật xây dựng và hạng mục phụ trợ 

Trường Cao đẳng Điện Biên

19.000 Vốn Xổ số kiến thiết

Ban QLDA các công 

trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh

Trường Cao đẳng Điện 

Biên

16
Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trường Chính tỉnh 

Điện Biên
43.311 Vốn Xổ số kiến thiết

Ban QLDA các công 

trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh

Trường Chính trị tỉnh 

Điện Biên

I.4 Ngành/lĩnh vực: Khoa học và công nghệ 80.500

17
Xây dựng khu thực hiện ứng dụng công nghệ cao 

tỉnh Điện Biên
C 10.000 Vốn cân đối NSĐP

Sở Khoa học và Công 

nghệ

18
Đầu tư thiết bị kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường chất 

lượng tỉnh Điện Biên
C 500 Vốn cân đối NSĐP

Sở Khoa học và Công 

nghệ

19
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật trung tâm đổi mới sáng 

tạo tỉnh Điện Biên (giai đoạn 1)
C 70.000 Vốn cân đối NSĐP

Sở Khoa học và Công 

nghệ

I.5
Ngành/lĩnh vực: Nông, lâm, diêm nghiệp, thủy 

lợi và thủy sản
299.980

20
 Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu rừng 

đặc dụng
150.000 Vốn cân đối NSĐP

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường

21
Nâng cấp các công trình nước sạch nông thôn tỉnh 

Điện Biên
C 38.780 Vốn cân đối NSĐP

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường

22
 Sửa chữa, nâng cấp 13 công trình thuỷ lợi cấp tỉnh 

quản lý
C Các huyện 58.700 Vốn cân đối NSĐP

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường

23
Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng bền vững tỉnh Điện 

Biên giai đoạn 2026-2030
52.500 Vốn cân đối NSĐP

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường

I.6 Ngành/lĩnh vực: Giao thông 1.300.000

24

Nâng cấp đường giao thông đến các xã trên địa bàn 

tỉnh (tập trung vào địa bàn các khu vực còn khó 

khăn như Mường Nhé, Tủa Chùa, Xa Dung, Tìa 

Dình…)

B 1.300.000 Vốn cân đối NSĐP
Ban QLDA các công 

trình giao thông tỉnh

UBND các xã, phường 

liên quan

I.7 Ngành/lĩnh vực: Khu công nghiệp, khu kinh tế 200.000



Nguồn vốn

Đơn vị đề xuất giao 

thực hiện lập Báo 

cáo ĐXCTĐT

Dự kiến Kế 

hoạch 5 năm 

giai đoạn 2026-

2030*

STT Danh mục dự án
Nhóm 

dự án
Địa điểm XD Năng lực thiết kế Đơn vị phối hợp Ghi chú

25
Đầu tư hạ tầng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội bên ngoài khu, cụm công nghiệp
200.000 Vốn cân đối NSĐP

Ban QLDA các công 

trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh

Sở Công thương; UBND 

các xã, phường liên quan

I.8 Ngành/lĩnh vực: Du lịch 528.000

26
Tuyến đường đi quốc lộ 279 đi hang động Chua Ta 

(từ đồn Biên Phòng Tây Trang)
80.000 Vốn cân đối NSĐP

Ban QLDA các công 

trình giao thông tỉnh

Sở Văn hoá TTDL; Sở 

Xây dựng; UBND các xã, 

phường liên quan

27
Đầu tư tuyến đường từ phường Điện Biên Phủ đến 

xã Mường Phăng để thúc đẩy phát triển du lịch
200.000 Vốn cân đối NSĐP

Ban QLDA các công 

trình giao thông tỉnh

Sở Văn hoá TTDL; Sở 

Xây dựng; UBND các xã, 

phường liên quan

28
 Tuyến đường từ đường Động Lực (UBND xã 

Thanh Yên) đi hang động Pa Thơm
80.000 Vốn cân đối NSĐP

Ban QLDA các công 

trình giao thông tỉnh

Sở Văn hoá TTDL; Sở 

Xây dựng; UBND các xã, 

phường liên quan

29 Bến thủy nội địa tại phường Mường Lay 20.000 Vốn cân đối NSĐP
Ban QLDA các công 

trình giao thông tỉnh

Sở Văn hoá TTDL; Sở 

Xây dựng; UBND các xã, 

phường liên quan

30  Bến thủy nội địa tại xã Tủa Thàng 20.000 Vốn cân đối NSĐP
Ban QLDA các công 

trình giao thông tỉnh

Sở Văn hoá TTDL; Sở 

Xây dựng; UBND các xã, 

phường liên quan

31
Tuyến đường vào bản Huổi Nhả, xã Mường Pồn 

(điểm du lịch cộng đồng)
25.000 Vốn cân đối NSĐP

Ban QLDA các công 

trình giao thông tỉnh

Sở Văn hoá TTDL; Sở 

Xây dựng; UBND các xã, 

phường liên quan

32 Tuyến đường từ quốc lộ 279 đi bản Ngối Cáy 80.000 Vốn cân đối NSĐP
Ban QLDA các công 

trình giao thông tỉnh

Sở Văn hoá TTDL; Sở 

Xây dựng; UBND các xã, 

phường liên quan

33
Xây dựng các điểm dừng chân trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên 
C 23.000 Vốn cân đối NSĐP

Ban QLDA các công 

trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh

Sở Văn hoá TTDL; Sở 

Xây dựng; UBND các xã, 

phường liên quan

I.9

Ngành/lĩnh vực: Cấp vốn điều lệ cho NHCS; hỗ 

trợ DN đầu tư vào NN nông thôn; hỗ trợ 

DNNVV; hỗ trợ HTX

30.000

34
 Đường và cầu vào công trình hồ chứa nước Na 

Hươm và nhà máy sản xuất tinh bột sắn Điện Biên
30.000 Vốn cân đối NSĐP

Ban QLDA các công 

trình giao thông tỉnh
UBND xã Núa Ngam

I.10 Ngành/lĩnh vực: Hoạt động của cơ quan QLNN 70.000

35  Cải tạo, nâng cấp các phòng họp của Tỉnh uỷ 70.000 Vốn cân đối NSĐP

Ban QLDA các công 

trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh

Văn phòng Tỉnh uỷ

II VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 10.586.127



Nguồn vốn

Đơn vị đề xuất giao 

thực hiện lập Báo 

cáo ĐXCTĐT

Dự kiến Kế 

hoạch 5 năm 

giai đoạn 2026-

2030*

STT Danh mục dự án
Nhóm 

dự án
Địa điểm XD Năng lực thiết kế Đơn vị phối hợp Ghi chú

1

Dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú 

liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên 

giới

2.320.000 Vốn NSTW trong nước

 Thực hiện chỉ 

đạo của Thường 

trực Tỉnh ủy, 

Đảng ủy UBND 

tỉnh đã lãnh đạo 

UBND tỉnh chỉ 

đạo các cơ quan, 

đơn vị tham mưu 

giao nhiệm vụ 

Chủ đầu tư 05 dự 

án thuộc 05 xã 

biên giới còn lại 

(hoàn thành trong 

ngày 28/1/2026) 

2 Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến Quốc lộ 279 2.114.500 Vốn NSTW trong nước Sở Xây dựng

3
Đường ra mốc biên giới (Mốc 90, Mốc 139, Mốc 

141, Mốc 39, Mốc 40)
440.000 Vốn NSTW trong nước

Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng

4
Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên 
230.000 Vốn NSTW trong nước

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường

Sở Xây dựng; UBND các 

xã, phường liên quan

5
Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật ven sông Nậm 

Rốm
950.000 Vốn NSTW trong nước

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường

Sở Xây dựng; UBND các 

xã, phường liên quan

6 Nâng cấp đường Pá Vạt - Háng Lìa - Tìa Dình 700.000 Vốn NSTW trong nước
Ban QLDA các công 

trình giao thông tỉnh

Sở Xây dựng; UBND các 

xã, phường liên quan

7

Dự án đầu tư hạ tầng giao thông kết nối các xã trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên (bao gồm tuyến kết nối xã 

Phình Giàng- Mường Nhà)

1.652.827 Vốn NSTW trong nước
Ban QLDA các công 

trình giao thông tỉnh

Sở Xây dựng; UBND các 

xã, phường liên quan

8

Dự án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường tỉnh 

ĐT.149 (đoạn từ Pú Nhung - Sáng Nhè),  ĐT.144 

(Km15+230/ĐT.140 - Sáng Nhè), ĐT.145D (đoạn 

thuộc địa phận xã Quảng Lâm, ĐT.144B

1.278.800 Vốn NSTW trong nước
Ban QLDA các công 

trình giao thông tỉnh

Sở Xây dựng; UBND các 

xã, phường liên quan

9

 Xây dựng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và trụ sở làm 

việc một số xã theo mô hình chính quyền địa 

phương 02 cấp

450.000 Vốn NSTW trong nước

Ban QLDA các công 

trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh

Sở Xây dựng; UBND các 

xã, phường liên quan

10
Xây dựng khu liên hiệp thể dục thể thao tỉnh Điện 

Biên
450.000 Vốn NSTW trong nước

Ban QLDA các công 

trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh

Sở Xây dựng; Sở Văn hoá 

TTDL

* Theo đề xuất của tỉnh tại Báo cáo 7646/BC-UBDN ngày 30/12/2025 gửi Bộ Tài chính


